
KIỂM TRA CUỐI  HKI NĂM HỌC 2023-2024
Môn : Địa Lí :     Khối   9
Thời gian : 45 phút. (Không tính thời gian phát đề)

	Họ và tên: ……………………….… ….…Lớp: ………….STT……….….   

	Điểm
	Lời phê của giáo viên





       Học sinh làm bài ngay trên tờ giấy này.
 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Câu 1. Việt Nam là nước có
 A. cơ cấu dân số già                                             B. gia tăng dân số âm.	  
 C. quy mô dân số lớn.                                          D. quy mô dân số giảm.
Câu 2. Nguồn lao động của nước ta có đặc điểm nào sau đây? 
A. Số lượng ít.  	B. Trình độ rất cao .	C. Phân bố đồng đều.      D. Tăng nhanh.
Câu 3. Tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp nước ta là tài nguyên
A. khí hậu.             	B. nước.	             C. sinh vật.		              D. đất.
Câu 4. Loại cây công nghiệp nào phát triển nhất Tây Nguyên là?
A. Chè		B. Cao su		C. Cà phê		                   D. Điều.
Câu 5. Đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là?
A. Tăng quyền quản lí thị trường của nhà nước.	B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. Nền kinh tế nhiều thành phần bị thu hẹp.            D. Mở rộng nền kinh tế đối ngoại.
Câu 6. Dân tộc không định cư Trung du - miền núi Bắc Bộ là dân tộc nào dưới đây?
A. Mông                        B. Thái                   C. Chăm                           D. Mường
Câu 7. Việc khai thác thế mạnh của vùng đồng bằng Sông Hồng cần phải làm gì?
A. Phát triển công nghiệp chế biến gắn với sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa.
B. Nâng cao tay nghề lao động, phát huy kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.
C. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên, công nghiệp hóa trong sản xuất nông nghiệp.
D. Xây dựng các công trình thủy lợi, nâng cao năng xuất cây trồng.
Câu 8. Để hạn chế tác hại của gió tây khô nóng, vùng Bắc Trung Bộ cần làm gì?
A. Xây dựng các hồ chứa nước và bảo vệ rừng.
B. Bảo vệ rừng và trồng rừng phòng hộ.
C. Dự báo đề phòng thời gian hoạt động của gió tây khô nóng.	
D. Trồng rừng điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.
II. PHẦN TỰ LUẬN. (6,0 điểm)
Câu 9. (2,0 điểm) Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông – lâm kết hợp ở Trung du và Miền núi bắc bộ?
Câu 10. (2,0 điểm) Dựa vào  kiến thức đã học, hãy:
a. Kể tên các nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên.
b. Chứng minh rằng việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên luôn có ý nghĩa?
Câu 11. ( 2,0 điểm) Dựa vào số liệu sau: Cơ cầu thu nhập của nước ta thời kỳ 1990 – 2017. ( đơn vị %)
	
	1990
	1995
	2000
	2010
	2015
	2017

	Nông –Lâm- Ngư nghiệp
	38,7
	27,2
	24,5
	21,0
	18,9
	17,1

	Công Nghi – xây dựng
	22,7
	28,8
	36,7
	36,7
	36,9
	37,1

	Dịch vụ
	38,6
	44,0
	38,8
	42,3
	44,2
	45,8


Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cầu thu nhập của nước ta thời kỳ 1990 – 2017 và nhận xét

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK I
Môn: Địa  - khối 9
Năm học: 2023-2024

I/ Trắc nghiệm khách quan: (4,0 điểm)
                                             Đúng mỗi câu cho 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6  
	7
	8

	Đáp án đúng
	C
	D
	D
	C
	B
	C
	A
	D


II Tự Luận: ( 6,0 điểm)
 Câu 9. (2,0 điểm)  Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông – lâm kết hợp ở Trung du và Miền núi bắc bộ.
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	9.(2,0 điểm)

	- Tăng độ che phủ rừng, hạn chế xói mòn đất.
	0,5

	
	- Cải thiện điều kiện sinh thuỷ cho các dòng sông, điều tiết nguồn nước cho các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện
	0,5

	
	- Là nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất giấy, chế biến gỗ.
	0,5

	
	- Sử dụng nguồn lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp , tăng thu nhập của người dân , cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc, góp phần xoá đói giảm nghèo
	0,5

	Câu 10.  (2,0 điểm). Dựa vào  kiến thức đã học, hãy:
a. Kể tên các nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên.
b. Chứng minh rằng việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên luôn có ý nghĩa?

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	 10.(2,0 điểm)

	a/ Dakru, Ayun Hạ, Đăc RTih, Sê rêpôk

	
1,0

	
	b/- Khai thác thế mạnh thủy năng của vùng.,
- Cung cấp nguồn điện phục vụ ngành công nghiệp, sản xuất, chế biến sản phẩm cây công nghiệp, cây lương thực
	
0,5



	
	 - Các hồ thủy điện còn đem lại nguồn nước tưới quan trọng cho
Tây Nguyên vào mùa khô, tiêu nước vào mùa mưa.Khai thác phục vụ du lịch, nuôi trồng thủy sản.
	0,25

	
	-Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong vùng, góp phầncải thiện chất lượng cuộc sống con người.  Góp phần thúc đẩy việc phát triển và bảo vệ rừng
	0,25

	Câu 11. ( 2,0 điểm)   Dựa vào số liệu sau: Cơ cầu thu nhập của nước ta thời kỳ 1990 – 2017. ( đơn vị %)
	
	1990
	1995
	2000
	2010
	2015
	2017

	Nông –Lâm- Ngư nghiệp
	38,7
	27,2
	24,5
	21,0
	18,9
	17,1

	Công Nghi – xây dựng
	22,7
	28,8
	36,7
	36,7
	36,9
	37,1

	Dịch vụ
	38,6
	44,0
	38,8
	42,3
	44,2
	45,8


Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cầu thu nhập của nước ta thời kỳ 1990 – 2017 và nhận xét


	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 11.(2,0 điểm)
	 - Vẽ đúng biểu đồ miền biểu diễn chú giải rõ ràng.
( nếu vẽ biểu đồ khác không cho  điểm)
	
1,0

	
	. - Nhận xét: 
+ Tỉ trọng ngành Nông lâm ngư nghiệp có xu hướng giảm 
+ Tỷ trọng Công nghiệp xây dựng có xu hướng tăng 
+ Tỉ  trọng Dịch vụ cao nhưng còn biến động (
	0,5

0,25
0,25





MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn : Địa - Khối 9
Năm học: 2023-2024

I . Mục tiêu cần đạt :
1. Kiến thức:
-  Kiểm tra việc nắm kiến thức của HS về:
+  Dân số và sự gia tăng dân số.
+  Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống.
+  Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam.
+  Sự phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp.
+  Vẽ, nhận xét, giải thích các dạng biểu đồ 
2. Kĩ năng:
-  Rèn luyện kỹ năng vẽ, nhận xét, giải thích các dạng biểu đồ.
3. Thái độ:
-  Giáo dục tính trung thực, tự giác trong khi làm bài.
 4. Định hướng phát triển năng lực: 
	- Năng lực chung: giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tự học
	- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng tranh ảnh, bản đồ 
II. Hình thức kiểm tra: 
- Kiểm tra: TNKQ- tự luận 
- Cách tổ chức kiểm tra: Kiểm tra tập trung trong 45 phút
- Thang điểm 10, chia theo tỉ lệ: 4 nhận biết : 3 thông hiểu : 2 vận dụng : 1 vận dung cao
	  
 
   Cấp độ




Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	


 Vận dụng
	


Tổng cộng

	
	TN
	      TL
	TN
	TL
	Vận dụng

	VDC

	

	
ĐỊA LÍ DÂN CƯ

	Hiểu  được nguồn lao động và số dân Việt Nam
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: 
	2
1,0
10%
	       
	
	
	 2 
1,0 điểm
 10 %

	
ĐỊA LÍ KINH TẾ

	- Biết được ngành nông nghiệp,công nghiệp ,nước phát triển .

	Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng?
	- Vẽ được biểu đồ miền
	CMR việc phát triển thủy điện ở tây Nguyên có ý nghĩa?
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: 
	 6
 3,0 
30%

	1(C 9)
2,0
20%
	  1 (C11) 
2,0 
20%

	C 10(b)
1,0
10%
	 8,5
 8,0 điểm
 80 %

	SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
	
	Kể tên các nhà máy 
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ:
	
	 0,5(C 10,(a)
 1,0 điểm
20%

	
	 
	 0,5
1,0 điểm
 10 %

	T.số câu: 
T.số điểm 
Tỉ lệ: 
	 8
 4,0 điểm
 40%
	 1,5
 3,0 điểm
 30%
	 1
 2 điểm
 20%
	 C 10(b)
 1 điểm
10%
	 11
10 điểm
100%
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